
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tổ 33 , Khu phố 6, Phường Xuân Khanh, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

16.100.000.000 VNĐ

26/08/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP XUÂN KHANH

0106955031

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Chỉ bao gồm: Sản xuất phân bón.
(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật) 

2012

2. Chăn nuôi trâu, bò 0141

3. Chăn nuôi gia cầm
Chỉ bao gồm: Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm .
- Chăn nuôi gà .
- Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng .

0146(Chính)

4. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

5. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

6. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
Chỉ bao gồm: Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm .

1080

7. Chăn nuôi dê, cừu 0144

8. Chăn nuôi lợn 0145

9. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

10. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chỉ bao gồm: - Sản xuất các sản phẩm trứng.
- Sản xuất nước cốt và nước ép từ thịt, cá, tôm, cua, động vật 
thân mềm ; 

1079

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI VÀ DỊCH VỤ 
TỔNG HỢP XUÂN KHANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XUAN KHANH GENERAL SERVICE AND 
LIVESTOCK JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: XUAN KHANH GSL .,JSC

1. Tên công ty

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0904266425
Email:

Fax:
Website:
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ THỊ SOẠN Tổ 39, Phường 
Xuân Khanh, Thị 
Xã Sơn Tây, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

16.100 161.000.000 1

Tổng số 16.100 161.000.000 1

010458585

2 NGUYỄN MAI 
HƯƠNG

Số 114, phố Huế, 
Phường Ngô Thì 
Nhậm, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

531.300 5.313.000.000 33

Tổng số 531.300 5.313.000.000 33

010066101

3 NGUYỄN THỊ 
LAN

Tổ 39, Phường 
Xuân Khanh, Thị 
Xã Sơn Tây, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.062.6
00

10.626.000.000 66

Tổng số 1.062.6
00

10.626.000.000 66

111879773

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN MAI HƯƠNG Nữ

19/10/1956 Kinh Việt Nam

010066101
13/08/2001 Công an Hà Nội

Số 114, phố Huế, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
P205 - B11, tập thể Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
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